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TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ 

                  BỘ MÔN KTPL 

            ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II 

MÔN KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT  10 

                   NĂM HỌC 2023 - 2024 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức: 
Học sinh ôn tập lại các kiến thức Chủ đề 8: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(Bài 16; 17; 18). 

1.2. Kỹ năng:  

HS rèn luyện các kỹ năng: Kể tên được các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Phân 

tích đánh giá được việc thực hiện pháp luật; Tự giác thực hiện các quy định pháp luật; phê phán các 

hành vi vi phạm pháp luật;  

2. NỘI DUNG 

2.1. Các câu hỏi định tính: 

2.2. Các câu hỏi định lượng: 

2.3.Ma trận 

TT Nội dung kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng số 

câu 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

TN TL 

1 
Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân trong Hiến pháp 

3 3 1  7  

2 

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh 

tế, văn hóa, xã hội, giáo dục; khoa học, công 

nghệ và môi trường 

3 3 1 1 7 1 

3 
Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ 

máy Nhà nước CHXH CN Việt Nam 

5 5 4 1 14 1 

Tổng: 
11 11 5 2 28 2 

1.3. Câu hỏi và bài tập minh họa: 

Nhận biết: 

Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là  

A. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.B. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

C. phục vụ sự nghiệp CNH; HĐH đất nước.   D. xây dựng chế độ chính trị.  

Câu 2:  Một trong nững nhiệm vụ của khoa học công nghệ là 

A. giải đáp kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.  B.  bảo vệ Tổ quốc.  

C. phát triển nguồn nhân lực.        D. phát triển khoa học. 

Câu 3: Nền văn hoá mà nước ta xây dựng là nền văn hoá 

A. có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. B. mang bản sắc dân tộc.  

C. có tính chất tiên tiến.      D. tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Câu 4:  Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản 

xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là 

A. sinh thái.   B. môi trường          C. khí quyển.   D. không khí. 

Câu 5: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền 

hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là ? 

A. Ủy ban nhân dân.  B. Hội đồng nhân dân.     C. Quốc hội.  D. Chính phủ.  

Thông hiểu: 

Câu 1:  Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi 

chơi điện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ  đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi 

phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A.  Bất khả xâm phạm về sức khỏe.                                 B.  Bất khả xâm phạm về tài sản. 

C. Được bảo đảm an toàn và bí mật diện thoại, điện tín.  

D.  Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 
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Câu 2: Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K 

đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai 

quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Tự do phán quyết. B. Tự do thamvấn.     C.Tự do ngôn luận.  D. Tự do thông tin. 

Câu 3: Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát 

thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân? 

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.     B. Tự do ngôn luận. 

C. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia. D. Độc lập phán quyết. 

Câu 4:  Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào 

luật, chị T viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị T đã thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 

A. Thực thi quyền tự chủ phán quyết.    B. Tham gia quản lí nhà nước, xã hội.  

C. Chủ động đàm phán.  D. Tự do ngôn luận. 

Câu 5:  Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm 

quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Tự chủ phán quyết.      B. Tự do ngôn luận.  

C. Quản trị truyền thông. D. Quản lí nhân sự. 

Vận dụng: 

Câu 1: Trong giai đoạn người toàn xã hội đang thực hiện Chỉ thị 16 phòng chống dịch, một số cửa hàng 

bán hàng thiết yếu được hoạt động đã lợi dụng ưu thế của mình tự tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu 

để thu lợi bất chính, gây rối loạn thị trường. Sau khi nhận phản ánh Ban quản lí  thị trường đã đến các 

cửa hàng đó lập biên bản xử phạt hành chính, mục đích của việc sử phạt thể hiện đặc điểm nào của pháp 

luật? 

 A.Tính nhân đạo.   B.Tính quyền lực bắt buộc chung.    

 C.Tính nhân văn.  D.Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 2: Anh G, Q là công nhân chính thức của công ty X, bị tại nạn lao động trong quá trình làm việc. 

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, công ty X không chịu bất kì chi phí hay trách nhiệm gì đối với 

anh G và Q. Sau đó, công ty X còn ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh 

Q, chỉ giữ lại anh G do anh ấy có một ít cổ phần tại công ty. Dựa vào Luật lao động ai có quyền khởi 

kiện công ty X? 

A. Anh G và Q.   B. Chỉ có anh G. 

C. Chỉ có anh Q.   D. Không ai có quyền khởi kiện. 

Câu 3: Tòa án nhân dân thành phố X mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo V 5 năm tù giam 

về tội « Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, công dân» theo quy định tại Điều 258, khoản 2 – Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, 

pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để Nhà nước  

A. trừng phạt người phạm tội.   B. quản lí công dân.  

C. quản lí xã hội.     D. thể hiện quyền lực. 

Câu 4:  Công ty sản xuất bột ngọt Vedan bị xử phạt do thảy chất thảy chưa được xử lí làm ô nhiễm 

nguồn nước làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Nghệ An. Trong trường 

hợp trên thể hiện đặc trưng nào của pháp luật. 

A. Tính quy phạm phổ biến.    B. Tính bảo vệ môi trường.   

C. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.  D. Tính quyền lực bắt buộc chung.  

Câu 5: Giám đốc Công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị M vì chị 

sinh con khi đang còn trong thời hạn hợp đồng lao động với công ty X. Nhờ được tư vấn về pháp luật 

mà chị M đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty X làm việc. Trong trường hợp này, pháp 

luật đã 

A. bảo vệ quyền và lợi ích pháp của chị M.             B. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị M. 

C. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.   D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ.  

Câu 6:  Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào? 

A. Thời điểm thông qua    B. Thời điểm ký ban hành      

C.  bắt đầu có hiệu lực.         D. Thời điểm đăng công báo 

Câu 7: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:   

A. Chính phủ.    B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

C. Thủ tướng chính phủ.  D. Chủ tịch nước. 
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Câu 8: Cơ quan nào chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết 

định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định? 

A. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

B. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh    

C. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh       

D. Sở Nội vụ 

Câu 9: Cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai việc thực hiện chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh? 

A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội B. Văn phòng Chính phủ     

C.  Bộ Nội vụ    D.  Bộ Tư pháp       

Câu 10: Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây? 

A. Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; 

B. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc 

hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt; 

C. Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ 

các thứ thuế; 

D. Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; 

Câu 11:  Sau khi mua xe ô tô, anh P đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp 

luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật.   B. Thi hành pháp luật.  

D. Sử dụng pháp luật.  E. Áp dụng pháp luật. 

Câu 12: Anh H điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Trong trường 

hợp này, anh H đã  

A.  không áp dụng pháp luật.    B.  không sử dụng pháp luật.   

C.  không thi hành pháp luật.   D.  không tuân thủ pháp luật. 

Câu 13: Trên cơ sở quyền tự do kinh doanh của công dân, ông M đã gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đề nghị được thành lập doanh nghiệp tư nhân. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức 

nào dưới đây ? 

A. Sử dụng pháp luật.   B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật.   D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 14: Học sinh A đi đến ngã tư đường không vượt đèn đỏ. Vậy A đã thực hiện đúng hình thức thực 

hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Tuân hành pháp luật   B. Sử dụng pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật.   D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 15: Anh M đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp này, anh M đã thực hiện hình 

thức pháp luật nào sau đây?  

A. Thi hành pháp luật.               B. Sử dụng pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.               D. Áp dụng pháp luật. 

Vận dụng cao: 

Câu 1:  Nhà nước áp dụng các biện pháp cho người có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản 

xuất, kinh doanh là thực hiện nội dung nào dưới đây của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội? 

A. Xóa đói, giảm nghèo.  B. Triệt tiêu cạnh tranh.         

C. San bằng thu nhập.              D. Duy trì lạm phát.               

Câu 2: Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều 

biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ? 

A. Luật  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

C. Luật Bảo hiểm Y tế.                        D. Luật Bảo vệ trẻ em.                       

Câu 3:  Nhà máy X không áp dụng công nghệ xử lí rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành 

động này đã vi phạm chính sách  

A. bảo tồn thiên nhiên.   B. khoa học và công nghệ. 

C. tài nguyên và bảo vệ môi trường.  D. bảo vệ và phát triển tài nguyên. 

Câu 4:  Em hãy giúp K chỉ ra trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ? 

A. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống. 

B. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải. 

C. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học. 
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D. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh. 

Câu 5:  Chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay đã giúp rất nhiều học sinh vùng khó khăn được học đại 

học nhưng nó cũng lấy đi cơ hội của những bạn học sinh vùng thuận lợi, thi vào các trường tốp trên. 

Theo em, việc cộng điểm ưu tiên theo quy chế thi THPT quốc gia hiện nay là 

A. Không phù hợp vì điểm cộng ưu tiên quá nhiều, gây bức xúc cho học sinh ở vùng thuận lợi. 

B. Không phù hợp vì những bạn điểm thi thấp nhờ ưu tiên vẫn đậu vào trường tốp trên. 

C. Phù hợp vì góp phần giúp đỡ học sinh ở vùng sâu vùng xa được học đại học để nâng cao trình độ. 

D. Phù hợp vì học sinh ở vùng sâu vùng xa có lực học yếu. 

Tự luận: 
Câu 1: Trên cơ sở quy định của pháp luật, anh A(24 tuổi) đã mở một cửa hàng kinh doanh đồ dùng học 

tập. Anh A thuê người làm để tiếp tục đi học thêm văn bằng hai về ngành Công tác xã hội. Anh mong 

muốn sau khi tốt nghiệp sẽ mở một văn phòng tư vấn trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn 

trong xã hội. 

Theo em, anh A đã thực hiện những quyền và nghĩa vụ công dân nào của mình? Những quyền và nghĩa 

vụ đó có được pháp luật bảo vệ không? 

Câu 2: Tìm hiểu các quy định của Nhà nước về giáo dục, D băn khoăn không hiểu tại sao Nhà nước lại 

không thu học phí đối với học sinh tiểu học các trường công lập?  

Nếu là bạn của D, căn cứ vào các quy định của hiến pháp, em hãy giải thích cho bạn. 

Câu 3: Nhà trường tổ chức cuộc thi với chủ đề “Học sinh nói không với rác thải nhựa” nhưng G nhất 

quyết không tham gia với li do bản thân không có hoạt động mua sắm nhiều nên không dùng rác thải 

nhựa và việc xử lí rác thải nhựa đã có cơ quan chuyên trách. 

a) Căn cứ vào quy định của Hiến pháp, em có nhận xét gì về suy nghĩ của G? 

b) Nếu là bạn của G, em sẽ giải thích với bạn như thế nào? 

ĐỀ MINH HỌA 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

(Đề kiểm tra có 04 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 -2024 

MÔN: Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 

Câu 1: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước 

 A. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. B. Luật nhà nước. 

 C. Hiến pháp. D. Luật tổ chức Quốc hội. 

Câu 2: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển 

giáo dục là nhằm 

 A. bồi dưỡng nhân tài.      B. tăng cường hội nhập.C. nâng cao cạnh tranh.D. đào tạo giống nòi. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật 

không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực 

 A. quốc phòng. B. chính trị. C. văn hóa. D. kinh tế. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công 

dân trên lĩnh vực dân sự? 

 A. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Quyền bí mật thư tín, điện tín.  D. Quyền nghiên cứu khoa học. 

Câu 5: Về văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa ở Việt 

Nam là xây dựng và phát triển nền văn hóa 

 A. đậm đà bản sắc quốc tế. B. tiên tiến và hoàn toàn mới. 

 C. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. D. tách biệt với thế giới bên ngoài. 

Câu 6: Ông B tham gia phát biểu ý kiến về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung ở thôn, xóm trong 

cuộc họp thôn, Ông  S phản bác lại ý kiến của ông B và cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của 

cá nhân, ô X có quan điểm cho rằng chỉ cần vệ sinh ở gia đình là đủ. Ông P cho rằng ông B nói đúng 

vì bảo vệ moi trường là trách nhiệm của mọi người. Theo em ý kiến của ai là đúng? 

 A. Ông B. B. Ông B và X. C. Ông P và B. D. Ông S và X. 
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Câu 7: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là mọi công dân theo quy định của pháp luật đều phải 

 A. bảo đảm quyền tự do kết hôn. B. bảo đảm quyền tự do ngôn luận. 

 C. bảo đảm quyền tự do bầu cử. D. bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Câu 8: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về 

khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện trách nhiệm của công dân trong 

việc xây dựng chế độ chính trị ở nội dung nào dưới đây 

 A. Dân giám sát và kiểm tra. B. Dân hiểu và đồng tình. 

 C. Dân thảo luận và góp ý kiến. D. Dân bàn và quyết định. 

Câu 9: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 

không quy định nội dung nào dưới đây? 

 A. Vùng trời.       B. Vùng biển.              C. Đất liền.     D. Vùng tiếp giáp. 

Câu 10: Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do cơ quan nào quyết định? 

 A. Chính phủ. B. Chủ tịch nước. 

 C. Quốc hội. D. Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Câu 11: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? 

 A. Cộng hoà nghị viện nhân dân. B. Cộng hoà hỗn hợp. 

 C. Cộng hoà dân chủ nhân dân. D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. 

Câu 12: Bạn M là học sinh rất ham học và học khá. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để 

chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ M bắt phải nghỉ học để lấy chồng vì 

cho rằng con gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Bố mẹ M đã vi phạm quyền cơ bản 

của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Kinh tế. B. Giáo dục. C. Văn hóa. D. Chính trị. 

Câu 13: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và 

bao nhiêu điều? 

 A. 12 chương, 121 điều. B. 11 chương, 120 điều. 

 C. 13 chương, 122 điều. D. 14 chương, 123 điều. 

Câu 14: Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự 

phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền 

 A. lập pháp, hành pháp và tư pháp. B. tập trung dân chủ. 

 C. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp. D. tự do dân chủ. 

Câu 15: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng gia đình Việt 

Nam đó là 

 A. ấm no, tự do và tôn vinh người vợ.  B. tiến bộ, bình đẳng và hạn chế bạo lực. 

 C. ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.   D. ấm no, tự do và tôn vinh người chồng. 

Câu 16: Trong lịch sử lập hiến, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành các bản 

Hiến pháp nào dưới đây? 

 A. Hiến pháp 1946, 1959,1981,1992,2013.               B. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1992,2013. 

 C. Hiến pháp 1946, 1960,1980,1992,2013.              D. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1993,2013. 

Câu 17: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công dân đều có quyền 

được 

 A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh. 

 C. chia đều cổ tức cổ phần. D. tự do đi lại bất cứ đâu. 

Câu 18: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục 

và đào tạo? 

 A. Đổi mới phương pháp học tập. B. Mở rộng quy mô các cấp học. 

 C. Phê phán mọi hình thức học tập. D. Nâng cao trình độ học vấn. 

Câu 19: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp? 

 A. Chủ tịch nước.    B. Chủ tịch Quốc hội.         C. Thủ tướng chính phủ.       D. Tổng bí thư. 

Câu 20: Trên đường đi học về, gặp trời mưa to, cháu B học sinh lớp 7 đã chủ động thu dọn rác thải 

tích tụ tại miệng cống thoát nước để giảm tình trạng ngập úng. Cháu B đã thự hiện pháp luật theo hình 

thức nào sau đây? 

 A. Áp dụng pháp luật.    B. Phổ cập pháp luật.         C. Thực thi pháp luật        D. sử dụng pháp luật. 

Câu 21: Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ 

phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 
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 A. Sử dụng pháp luật     B. Tuân thủ pháp luật     C. Phổ biến pháp luật.  D. Áp dụng pháp luật 

Câu 22: Trường hợp bạn A đủ 16 tuổi nhưng không sử dụng xe trên 50cm3 là hình thức thực hiện nào 

của pháp luật? 

 A. Áp dụng pháp luật.    B. Tuân thủ pháp luật.C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 23: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình 

 A. kinh tế tự cung tự cấp. B. kinh tế tự nhiên. 

 C. kinh tế lệ thuộc. D. kinh tế thị trường. 

Câu 24: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời là tài sản 

thuộc sở hữu 

 A. tư nhân. B. toàn dân. C. tập thể. D. công cộng. 

Câu 25: Khi cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính đối với P vì vi phạm giao thông, P đã 

chống đối và đánh trọng thương một chiến sĩ công an. Trong trường hợp này 

 A. cảnh sát giao thông đã sử dụng pháp luật, còn P đã không sử dụng pháp luật. 

 B. cảnh sát giao thông đã áp dụng pháp luật, còn P đã không thi hành pháp luật. 

 C. cảnh sát giao thông đã áp dụng pháp luật, còn P đã không tuân thủ pháp luật. 

 D. cảnh sát giao thông đã thi hành pháp luật, còn P đã không áp dụng pháp luật. 

Câu 26: Chính quyền phường T tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của chế độ 

chính trị ở nước ta? 

 A. Tính dân tộc B. Bản chất giai cấp công nhân. 

 C. Tính Đảng. D. Tính nhân dân. 

Câu 27: Quốc hội thông qua Hiến pháp là bước mấy của quy trình làm và sửa đổi Hiến pháp? 

 A. Bước 4. B. Bước 6. C. Bước 5. D. Bước 7. 

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong 

những nội dung cơ bản của quyền con người trên lĩnh vực 

 A. kinh tế. B. chính trị. C. dân sự. D. văn hóa. 

Câu 29: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm 

của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây? 

 A. Giáo dục và đào tạo B. Khoa học và công nghệ 

 C. An ninh và quốc phòng D. Tài nguyên và môi trường 

Câu 30: Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại rừng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại 

xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể 

hiện ý thức 

 A. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.B. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 

 C. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.               D. ngăn chặn ô nhiễm môi trường. 

Câu 31: Ở nước ta, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 

trưng cầu ý dân? 

 A. Đủ 16 tuổi. B. Đủ 21 tuổi. C. Đủ 18 tuổi. D. Đủ 14 tuổi. 

Câu 32: Vì nghi ngờ em Q lấy trộm mỹ phẩm ở của hàng của mình nên chị C đã nhờ anh L bắt nhốt 

em Q suốt 5 giờ đồng hồ và dán tờ giấy có nội dung: “Tôi là kẻ ăn trộm” lên người em Q để chụp ảnh 

làm bằng chứng. Cô T là nhân viên đã mượn điện thoại của anh A để quay clip và đăng lên Facebook. 

Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật? 

 A. Anh L, chị      B. Chị C, cô T, anh L.           C. Cô T, anh A, em Q.         D. Anh A, em Q. 

II. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Câu 1: Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai.Vì sao? 

a. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nên nhân dân có thể tự   ý quyết 

định làm bất cứ việc gì mà mình muốn. 

b. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội dung 

sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

c. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm tạo điều kiện để mọi người dân phát 

huy quyền làm chủ đối với đất nước. 

d. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm riêng của lực lượng quân đội. 

 

----------- HẾT ---------- 

 


